
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 864/BVUBĐN-TCCB Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2024 

V/v cung cấp thông tin học viên  

thực hành và người hành nghề  

khám bệnh, chữa bệnh  

 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Thực hiện Công văn số 1914/SYT-NVY ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Sở 

Y tế thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng kính báo cáo các nội dung sau: 

1. Danh sách người hành nghề nghỉ việc tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

trong tháng 6/2024 (Đính kèm Phụ lục 1) 

2. Danh sách học viên đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh trong 

tháng 6/2024 (Đính kèm Phụ lục 2) 

(Có các Phụ lục kèm theo) 

Bệnh viện kính báo cáo để Sở Y tế được biết theo quy định. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Phụ lục 1 

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ NGHỈ VIỆC 

(Ban hành kèm Công văn số 864/BVUBĐN-TCCB ngày 03/7/2024 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) 

 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN Ngày cấp Phạm vi hành nghề 
Thời gian 

làm việc 
Khoa/phòng 

Thời gian 

nghỉ việc 

1. 
Lê Thị 

Nhung 

Bác sĩ y 

khoa 

009911/ĐNA-

CCHN 
25/09/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Toàn thời 

gian 

 

Khoa Nội 1 01/6/2024 

2. 
Nguyễn Ngọc 

Sa 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I 

008911/ĐNA-

CCHN; 

1216/QĐ-

SYT 

10/8/2020; 

29/12/2023 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa gây 

mê hồi sức 

Toàn thời 

gian 

 

Khoa Gây 

mê hồi sức 
07/6/2024 

3. 
Nguyễn Thị 

Tố Yên 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

004194/ĐNA-

CCHN 
05/6/2014 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Toàn thời 

gian 
Khoa Xạ trị 25/6/2024 
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Phụ lục 2 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH 

(Ban hành kèm Công văn số 864/BVUBĐN-TCCB ngày 03/7/2024 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) 

 

Thời gian thực hành: Toàn thời gian: Từ 07:30-11:30; 13:00-17:00 và từ thứ 2 đến thứ 6. 

STT Họ và tên Ngày sinh Văn bằng chuyên môn 
Phạm vi đăng ký 

thực hành 

Thời gian thực 

hành 

1.  
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
30/7/2001 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

01/6/2024- 

30/11/2024 

2.  Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/10/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 

3.  Trần Thị Thu Hà 25/01/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 

4.  Nguyễn Thị Mỹ Chi 29/10/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 

5.  Phan Thị Thanh Hải 25/01/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 

6.  Trần Thị Hòa 20/7/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 

7.  Nguyễn Thị Thu Hà 20/9/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 
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STT Họ và tên Ngày sinh Văn bằng chuyên môn 
Phạm vi đăng ký 

thực hành 

Thời gian thực 

hành 

8.  Nguyễn Thị Ngọc Nhi 27/8/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 

9.  Nguyễn Thị Hoài Nhiên 10/4/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 

10.  Lê Thị Ánh Nguyệt 25/11/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 

11.  Trần Thị Hợp 20/7/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 

12.  Đặng Thị Thùy Trang 12/12/2002 
Cử nhân Điều dưỡng gây mê 

hồi sức 

Điều dưỡng gây mê 

hồi sức 

20/6/2024 - 

19/12/2024 

13.  Phạm Thanh Trà 09/8/2002 
Cử nhân Điều dưỡng gây mê 

hồi sức 

Điều dưỡng gây mê 

hồi sức 

20/6/2024 - 

19/12/2024 

14.  Huỳnh Thị Minh Trang 02/12/2002 
Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
Kỹ thuật y xét nghiệm 

20/6/2024 - 

19/12/2024 

15.  Nguyễn Quang Dũng 20/8/2002 
Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
Kỹ thuật y xét nghiệm 

20/6/2024 - 

19/12/2024 

16.  Lê Thị Thùy Trâm 04/8/2002 
Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
Kỹ thuật y xét nghiệm 

20/6/2024 - 

19/12/2024 

17.  Điệp Thị Hồng Quỳnh 24/10/2002 
Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
Kỹ thuật y xét nghiệm 

20/6/2024 - 

19/12/2024 

18.  Nguyễn Thị Mỹ Lệ 21/11/2002 
Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
Kỹ thuật y xét nghiệm 

20/6/2024 - 

19/12/2024 
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STT Họ và tên Ngày sinh Văn bằng chuyên môn 
Phạm vi đăng ký 

thực hành 

Thời gian thực 

hành 

19.  Nguyễn Thị Trang 10/02/2002 
Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
Kỹ thuật y xét nghiệm 

20/6/2024 - 

19/12/2024 

20.  Nguyễn Thị Thu Hương 27/9/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
20/6/2024 - 

19/12/2024 

21.  Nguyễn Thị Vân 27/9/2001 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
25/6/2024 - 

24/12/2024 

22.  Hồ Thị Lạc 14/8/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
25/6/2024 - 

24/12/2024 

23.  Lê Thị Anh Quỳnh 04/10/2002 
Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y 

học 

Kỹ thuật y hình ảnh y 

học 

25/6/2024 - 

24/12/2024 

24.  Nguyễn Thị Ánh My 08/01/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
27/6/2024 - 

26/12/2024 

25.  Nguyễn Đức Trợ 20/10/2002 Cử nhân Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 
27/6/2024 - 

26/12/2024 
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